CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1917 - 1945
30 CÂU HỎI THÔNG HIỂU
Giáo viên biên soạn: Đoàn Thị Hằng
Đơn vị: Trường THPT Hàm Long
Câu 1. Nhiệm vụ chính mà cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết là
	A. Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
	B. lật đổ nền thống trị của giai cấp tư sản.
	C. giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	D. lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
Câu 2. Điểm nổi bật nhất của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai là?
	A. hai chính quyền song song tồn tại.
	B. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính đươc thành lập.
	C. Chính phủ tư sản lâm thời lên nắm chính quyền
	D. Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới
Câu 3. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 là
	A. chiến tranh giải phóng dân tộc.	B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
	C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.	D. cách mạng vô sản.
Câu 4. Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh
	A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.
	B. thu được nhiều lợi nhuận sau chiến tranh.
	C. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.
Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết (1921), Nhà nước
	A. không thu thuế lương thực.	B. nắm các ngành kinh tế chủ chốt
	C. chỉ nắm ngành giao thông.	D. chỉ nắm ngành ngân hàng.
Câu 6. Một trong những nội dung của chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là
	A. Nhà nước chỉ nắm ngành giao thông.
	B. Nhà nước chỉ nắm ngành ngân hàng.
	C. Nhà nước không thu thuế lương thực.
	D. tư nhân được xây dựng xí nghiệp nhỏ.
Câu 7. Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (1921) trong bối cảnh nước Nga Xô viết đã
	A. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.
	B. hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
	C. bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước.
	D. hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.
Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết (1921), Nhà nước
	A. chỉ nắm ngành ngân hàng.
	B. chỉ nắm ngành giao thông.
	C. tập trung khôi phục công nghiệp nặng.
	D. không thu thuế lương thực.
Câu 9. Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga Xô viết là gì?
	A. Thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.
	B. Nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
	C. Loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lý, điều tiết nền kinh tế.
	D. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
	E. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
Câu 10. Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941 vì
	A. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.
	B. Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh.
	C. cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra trầm trọng.
	D. phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh vệ quốc.
Câu 11. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
	A. có sự phân tuyến triệt để giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập.
	B. Phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập.
	C. mang tính chất tạm thời và mong manh.
	D. đã Giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước tham gia chiến tranh thế giới.
Câu 12. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?
	A. sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít.
	B. sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.
	C. sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa.
	D. sự xuất hiện của chủ nghĩa li khai.
Câu 13. Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?
	A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.
	B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
	C. Cải cách kinh tế - xã hội.
	D. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP).
Câu 14. Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng biện pháp nào?
	A. Duy trì chế độ dân chủ đại nghị
	B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất.
	C. Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.
	D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.
Câu 15. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Hít-le trong những năm 1931 - 1939 là
	A. liên minh với Liên Xô để chống lại Anh, Pháp.
	B. ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh.
	C. bắt tay với các nước Anh- Pháp để tiêu diệt Liên Xô.
	D. mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu
Câu 16. Sự kiện nào mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức?
	A. Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên 10/1933.
	B. Hít le lên làm thủ tướng.
	C. Đức kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện 5/1945
	D. Đức kí với Liên Xô Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược nhau 8/1939.
Câu 17. Mĩ thực hiện “Chính sách láng giềng thân thiện” với các nước Mĩ Latinh nhằm mục đích
	A. hình thành liên minh chống Liên Xô.
	B. hạn chế sự ảnh hưởng của cách mạng Cuba.
	C. cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh.
	D. hình thành liên minh chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 18. Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm toàn thế giới, Mĩ đã thực hiện chính sách gì?
	A. Giữ vai trò trung lập trước các xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ.
	B. Liên kết chặt chẽ với Liên Xô để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.
	C. Chủ động gây chiến để giành giật thuộc địa với Đức.
	D. chủ động liên kết với các nước Anh, Mĩ để hạn chế hoạt động của phát xít Đức.
Câu 19. Trong Chính sách mới của Tổng thống Ru- dơ- ven: nhà nước
	A. can thiệp tích cực và đời sống kinh tế.
	B. nắm độc quyền toàn bộ các ngành kinh tế.
	C. để cho thị trường tự do điều chỉnh nền kinh tế.
	D. chỉ kiểm soát một số ngành công nghiệp nặng then chốt.
Câu 20. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), nước Mĩ đã áp dụng
	A. thực hiện “Chính sách mới”.
	B. đề ra chiến lược “Cam kết và mở rộng”
	C. đề ra “Kế hoạch Mácsan”.
	D. triển khai “Chiến lược toàn cầu”.
Câu 21. Lò lửa chiến tranh ở châu Á trong những năm 30 thế kỉ XX là
	A. Đức.	B. Nhật Bản.	C. Trung Quốc.	D. Italia.
Câu 22. Nhật Bản đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -  1933)?
	A. mua các bằng phát minh sang chế từ nước ngoài.
	B. kí Hiệp ước an ninh Mĩ -Nhật.
	C. áp dụng khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất.
	D. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
Câu 23. Xu hướng cách mạng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỉ XX là
	A. Xu hướng tư sản.	B. Xu hướng vô sản.
	C. Xu hướng cải cách.	D. Xu hướng bạo động.
Câu 24. Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
	A. xuất hiện xu hướng vô sản.
	B. xuất hiện xu hướng cải cách, duy tân đất nước.
	C. xu hướng tư sản chiếm ưu thế tuyệt đối.
	D. tồn tại song song hai xu hướng tư sản và vô sản.
Câu 25. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là
	A. Anh, Pháp, Mĩ.	B. Anh, Trung Quốc, Liên Xô.
	C. Anh, Pháp, Trung Quốc.	D. Liên Xô, Mĩ, Anh.
Câu 26. Nước nào phải chịu một phần trách nhiệm vì để chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) nổ ra?
	A. Anh	B. Liên Xô	C. Trung Quốc	D. Balan.
Câu 27. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu?
	A. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.
	B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
	C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản.
	D. Liên Xô phản công và giành thắng lợi ở Xtalingrat.
Câu 28. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?
	A. Phe Trục.	B. Phe Đồng minh.	C. Phe Liên minh.	D. Phe Hiệp ước.
Câu 29. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?
	A. Thái độ thỏa hiệp, nhượng bộ chủ nghĩa phát xít của các nước Anh, Pháp, Mĩ.
	B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.
	C. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).
	D. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước đế quốc.
Câu 30. Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?
	A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu.
	B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn thế giới.
	C. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
	D. Chấm dứt sự tồn tại của các nước phát xít.
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 Trang 1/2 

CHUYÊN Đ?: L?CH S? TH? GI?I 1917 - 1945 

30 CÂU H?I THÔNG HI?U 

Giáo viên biên so?n: Đoàn Th? H?ng 

Đơn v?: Trư?ng THPT Hàm Long 

Câu 1. Nhi?m v? chính mà cu?c Cách m?ng tháng Hai năm 1917 ? Nga đã gi?i quy?t là 

 A. Nga rút kh?i cu?c chi?n tranh đ? qu?c. 

 B. l?t đ? n?n th?ng tr? c?a giai c?p tư s?n. 

 C. gi?i quy?t đư?c v?n đ? ru?ng đ?t cho nông dân. 

 D. l?t đ? ch? đ? phong ki?n Nga hoàng. 

Câu 2. Đi?m n?i b?t nh?t c?a tình hình nư?c Nga sau Cách m?ng tháng Hai là? 

 A. hai chính quy?n song song t?n t?i. 

 B. Các Xô vi?t đ?i bi?u công nhân, nông dân, binh lính đươc thành l?p. 

 C. Chính ph? tư s?n lâm th?i lên n?m chính quy?n 

 D. Nga th?c hi?n Chính sách kinh t? m?i 

Câu 3. Tính ch?t c?a cu?c cách m?ng tháng Hai năm 1917 là 

 A. chi?n tranh gi?i phóng dân t?c. B. cách m?ng dân ch? tư s?n ki?u m?i. 

 C. cách m?ng xã h?i ch? nghia. D. cách m?ng vô s?n. 

Câu 4. Tháng 3/1921, Đ?ng Bôn-sê-vích quy?t đ?nh th?c hi?n Chính sách kinh t? m?i (NEP) 

? nư?c Nga trong b?i c?nh 

 A. đã hoàn thành nhi?m v? công nghi?p hóa. 

 B. thu đư?c nhi?u l?i nhu?n sau chi?n tranh. 

 C. đã hoàn thành t?p th? hóa nông nghi?p. 

Câu 5. Trong Chính sách kinh t? m?i ? nư?c Nga Xô vi?t (1921), Nhà nư?c 

 A. không thu thu? lương th?c. B. n?m các ngành kinh t? ch? ch?t 

 C. ch? n?m ngành giao thông. D. ch? n?m ngành ngân hàng. 

Câu 6. M?t trong nh?ng n?i dung c?a chính sách kinh t? m?i (1921) ? nư?c Nga 

Xô vi?t là 

 A. Nhà nư?c ch? n?m ngành giao thông. 

 B. Nhà nư?c ch? n?m ngành ngân hàng. 

 C. Nhà nư?c không thu thu? lương th?c. 

 D. tư nhân đư?c xây d?ng xí nghi?p nh?. 

Câu 7. Đ?ng Bônsêvích quy?t đ?nh th?c hi?n Chính sách kinh t? m?i (1921) trong b?i 

c?nh nư?c Nga Xô vi?t đã 

 A. hoàn thành công cu?c t?p th? hóa nông nghi?p. 

 B. hoàn thành công cu?c khôi ph?c kinh t?. 

 C. bư?c vào th?i kì hòa bình xây d?ng đ?t nư?c. 

 D. hoàn thành nhi?m v? công nghi?p hóa. 

Câu 8. Trong Chính sách kinh t? m?i ? nư?c Nga Xô vi?t (1921), Nhà nư?c 

 A. ch? n?m ngành ngân hàng. 

 B. ch? n?m ngành giao thông. 

 C. t?p trung khôi ph?c công nghi?p n?ng. 

